
TT Số thẻ SV Họ tên sinh viên Lớp Học phí hoàn Loại miễn giảm
1 101130079 Nguyễn Ngọc Bàng 13C1B 3,300,000 50%
2 105130021 A hó Ngọc Hải 13D1 3,300,000 100%
3 101140214 Lê Nam Anh 14C1VA 4,291,000 100%
4 103150257 Thiều Đình Văn 15C4VA 6,272,000 100%
5 101150217 Chế Thanh Luận 15CDT2 1,911,000 100%
6 105160008 Nguyễn Văn Cường 16D1 2,058,000 100%
7 117160061 Mai Đăng Quang 16MT 1,235,000 100%
8 105160200 Nguyễn Bá Sơn 16TDH 3,087,000 70%
9 110160128 Nguyễn Văn Trị 16X1A 3,724,000 100%
10 101170144 Nguyễn Sỹ Thái 17C1B 4,900,000 100%
11 103170040 Hoàng Văn Thành 17C4A 3,292,800 70%
12 102170216 Phan Văn Hoan 17TCLC1 2,175,000 50%
13 102170291 Trần Xuân Nhi 17TCLC2 51,600 100%
14 105170278 Võ Đức Duy 17TDH1 2,572,500 50%
15 105170429 Nguyễn Xuân Bình 17TDHCLC2 4,350,000 100%
16 109170053 Phạm Ngọc Hải 17X3 5,880,000 100%

52,399,900

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG HẢI
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